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CHÚ DẪN CỦA NHÀ XUAT b ả n

Hiến pháp mới của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 
được Quốc hội nưác Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 
XIII, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 28 tháng 11 năm 2013. Đây 
là bản Hiến pháp đã kết tinh được trí tuệ, ý chí, nguyện vọng 
của tuyệt đại đa số nhân dân, thể hiện được ý Đảng, lòng dân 
và sự đồng thuận của cả hệ thông chính trị.

Bản Hiến pháp này có bô" cục 11 chương, 120 điều (giảm 1 
chương và 27 điều so vối Hiến pháp năm 1992 đã được sửa đổi, 
bổ sung năm 2001), Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam được Quốc hội thông qua năm 2013 thực sự là Hiến 
pháp của thời kỳ đổi mối, đồng bộ về kinh tế  và chính trị, đáp 
ứng yêu cầu xây dựng, bảo vệ, phát triển đất nước và hội nhập 
quốc tế trong thòi kỳ mối. So vối Hiến pháp năm 1992 được sửa 
đổi, bổ sung năm 2001, thì Hiến pháp năm 2013 có nhiều điểm 
mối cả về nội dung và kỹ thuật lập hiến; thể hiện rõ và đầy đủ 
hơn bản chất dân chủ, tiến bộ của Nhà nước và chế độ Việt Nam 
trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội.

Hiến pháp năm 2013 tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò lãnh 
đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối vối Nhà nưốc và xã hội, 
trách nhiệm của Đảng trước nhân dân; khẳng định sức mạnh 
đại đoàn kết toàn dân tộc, vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam, Công đoàn và các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức 
khác trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; Hiến pháp
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thừa nhận, tôn trọng và bảo đảm thực hiện quyển con ngriơi. 
quyển và nghĩa vụ cơ bản của công dãn; tiếp tục hoàn thiện 
thê chê kinh tế  thị trường định hướng xã hội chủ nghía, phát 
triển văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ, bảo đảm công bàng 
xã hội, bảo vệ môi trường; tiếp tục bảo vệ vững chắc Tỏ quốc 
Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Hiến pháp tiếp tục khảng định yêu 
cầu xây dựng và hoàn thiện Nhà nưốc pháp quyển xã hội 
chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân dưới 
sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Để có căn cứ pháp lý cho việc triển khai thi hành bản Hiên 
pháp năm 2013, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết quy đinh một sô' 
điểm thi hành Hiến pháp, trong đó quy định rõ thời điểm Hiến 
pháp có hiệu lực là từ ngày 01 tháng 01 năm 2014; đồng thời, quy 
định trách nhiệm của các cơ quan, tô chức hữu quan trong việc tô 
chức thi hành Hiến pháp, trách nhiệm tuyên truyền, phô’ biến Hiến 
pháp nhằm bảo đảm Hiến pháp được tuân thủ và chấp hành 
nghiêm trong tất cả các lĩnh vực của đời sốhg xã hội.

Đáp ứng nhu cầu tìm hiểu và thực thi các nội dung của bản 
Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam vừa được 
Quổc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 28 tháng 11 
năm 2013, Nhà xuất bản Chính trị quổc gia - Sự thật phối hợp với 
Tòa soạn Tạp chí “Vietnam Law & Legal Forum” - Thông tấn xã 
Việt Nam (đơn vị duy nhất được quyền dịch Công Báo tiếng 
Việt sang tiếng Anh) để xuất bản cuốn sách Hiến pháp nước 
Cộng hòa xả hội chủ nghĩa Việt Nam (song ngữ Việt - Anh). 
Bản dịch tiếng Anh chỉ có giá trị tham khảo.

Xin giới thiệu cuốn sách vối bạn đọc.

Tháng 02 năm 2014 
NHÀ XUẤT BẢN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA - s ự  THẬT
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PREFACE

The new Constitution of the Socialist Republic of Vietnam 
was passed on November 28, 2013 by the XIIIth National 
Assembly of the Socialist Republic of Vietnam at its sixth session. 
The Constitution crystallizes brainpower, will and aspừation of 
the overwhelming majority of people, reflects the Party’s idea, the 
people’s aspiration and the whole political system’s consensus.

With 120 articles arranged in 11 chapters (27 articles and one 
chapter fewer than the 1992 Constitution which was amended 
and supplemented in 2001), this is the Constitution of a 
comprehensive and synchronous economic and political renewal 
period, meeting the requirements of the national construction, 
defense and development and international integration in the 
new period. Compared with the 1992 Constitution which was 
amended and supplemented in 2001, the Constitution in 2013 
has new points in both contents and constitution making 
methods; clearly and completely reflects the essence of democracy 
and advancement of the Vietnamese State and regime in the 
period of transition to socialism.

The 2013 Constitution continues affirming the requirements 
of building and improving the socialist state governed by law and 
of the people, by the people and for the people under the 
leadership of the Communist Party of Vietnam, the strength of 
the great national unity, the role of the Vietnam Fatherland 
Front and Trade Union, and socio-political and other 
organizations in the cause of national construction and defense;

7



and completing the socialist-oriented market economic 
institution. The Constitution recognizes, respectõ and protects 
the human rights and citizens’ right. It continues com ple t ing  the 
socialist-oriented market economic institution, promoting the 
culture, education, science and technology, social progress and 
justice, environmental protection; and affirming the 
requirements of building and improving the socialist state 
governed by law and of the people, by the people and for the 
people under the leadership of the Communist Party of \  letnam.

To lay legal foundations for the implementation of the 
Constitution in 2013, the National Assembly has promulgated 
a Resolution stipulating a number of points for 
implementation of the Constitution, specifying January 1, 
2014 as the effective date of the Constitution, as well as 
responsibilities of relevant agencies and organizations for 
organizing the implementation of the Constitution and 
disseminating and popularizing the Constitution so as to 
ensure strict observance and implementation of the 
Constitution in all fields of the social life.

To meet the need of readers to learn and implement the 
Constitution of the Socialist Republic of Vietnam that was 
passed on November 28, 2013, by the XIIIth National Assembly 
at its sixth session, the National Political Publishing House - Su 
That collaborates with the Vietnam Law & Legal Forum 
magazine under Vietnam News Agency (the sole agency 
authorized to translate “Cong Bao” (Official Gazette) into 
English) to publish the Vietnamese-English bilingual 
Constitution of the Socialist Republic of Vietnam. The 
English translation is for reference only.

We have the honor of introducing this book to readers.

February, 2014  
THE NATIONAL POLITICAL PUBLISHING HOUSE -

s u  THAT
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QUỐC HỘI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

HIỂN PHÁP  
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 

VIỆT NAM 

LỜI NÓI ĐẨU

Trải qua mấy nghìn năm  lịch sử, N hân dân Việt Nam 
lao động cần cù, sáng tạo, đấu tran h  anh  dũng để dựng 
nước và giữ nước, đã hun đúc nên truyền  thông yêu nước, 
đoàn kết, nhân nghĩa, kiên cưòng, bấ t k h u ấ t và xây dựng 
nên nền văn hiến Việt Nam.

Từ năm  1930, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản 
Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí M inh sáng lập và rèn luyện, 
Nhân dân ta  tiến hành  cuộc đấu tran h  lâu dài, đầy gian 
khổ, hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc, vì hạnh  phúc 
của Nhân dân. Cách mạng tháng Tám thành  công, ngày 
2 tháng 9 năm  1945, Chủ tịch Hồ Chí M inh đọc Tuyên 
ngôn độc lập, khai sinh ra  nước Việt Nam dân chủ cộng 
hòa, nay là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Bằng ý 
chí và sức m ạnh của toàn dân tộc, được sự giúp đỡ của bạn 
bè trên  th ế  giới, N hân dân ta  đã giành chiến thắng vĩ đại 
trong các cuộc đấu tran h  giải phóng dân tộc, thống nhất 
đất nước, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế, đạt được
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những thành  tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trong công cuộc 
đổi mới, đưa đất nưốc đi lên chủ nghĩa xã hội.

Thể chế hóa Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời 
kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, kê thừa Hiến pháp nãm  
1946, Hiến pháp năm  1959, H iến pháp năm  1980 và Hiên 
pháp năm  1992, N hân dân Việt N am  xây dựng, th i hành 
và bảo vệ Hiến pháp này vì mục tiêu  dân giàu, nước 
mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

CHƯƠNG I 

CHÊ ĐỘ CHÍNH TRỊ 

Đ iều  1

Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa V iệt Nam  là một 
nước độc lập, có chủ quyền, thông n h ấ t và toàn  vẹn lãnh  
thổ, bao gồm đất liền, hải đảo, vùng biển và vùng trời.

Đ iều  2

1. Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt N am  là 
nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của N hân dân, do 
N hân dân, vì N hân dân.

2. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam  do N hân 
dân làm chủ: tấ t  cả quyền lực nhà nước thuộc vể X hân 
dân mà nền tảng là liên m inh giữa giai cấp công nhân  với 
giai cấp nông dân và đội ngũ tr í  thức.

3. Quyền lực nhà nưốc là thống nhất, có sự phân  cóng, 
phôi hợp. kiểm soát giữa các cơ quan nhà  nước trong việc 
thực hiện các q u y ê n  lập pháp, hành  pháp, tư  pháp.
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Nhà nưốc bảo đảm và phát huy quyền làm chủ của 
N hân dân; công nhận, tôn trọng, bảo vệ và bảo đảm quyền 
con người, quyền công dân; thực hiện mục tiêu dân giàu, 
nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, mọi người có 
cuộc sông ấm no, tự  do, hạnh phúc, có điều kiện phát triển 
toàn diện.

Đ iểu  4

1. Đảng Cộng sản Việt Nam - Đội tiên phong của giai 
cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân 
lao động và của dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi 
ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả 
dân tộc, lấy chủ nghĩa Mác - Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh 
làm nền tảng tư  tưởng, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và 
xã hội.

2. Đảng Cộng sản Việt Nam gắn bó m ật th iế t với N hân 
dân, phục vụ N hân dân, chịu sự giám sá t của N hân dân, 
chịu trách nhiệm  trước N hân dân về những quyết định 
của mình.

3. Các tổ chức của Đ ảng và đảng viên Đ ảng Cộng sản 
Việt Nam hoạt động trong  khuôn khổ Hiến pháp và 
pháp luật.

Đ iểu  5

1. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là quốc 
gia thống n hất của các dân tộc cùng sinh sống trên  đất 
nước Việt Nam.

Đ iểu  3
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2. Các dân tộc bình đẩng, đoàn kết, tôn trọng và giúp 
nhau cùng phát triển; nghiêm cấm mọi hành vi kỳ thị, 
chia rẽ dân tộc.

3. Ngôn ngữ quốic gia là tiêng Việt. Các dân tộc có 
quyền dùng tiếng nói, chữ viết, giữ gìn bản sắc dân tộc, 
phát huy phong tục, tập  quán, truyền thống và văn hóa 
tốt đẹp của mình.

4. Nhà nước thực hiện chính sách phát triển  toàn diện 
và tạo điều kiện để các dân tộc thiểu sô" phát huy nội lực, 
cùng phát triển  với đất nước.

Đ iều  6

Nhân dân thực hiện quyển lực nhà nước bằng dân chủ 
trực tiếp, bằng dân chủ đại diện thông qua Quốc hội, Hội 
đồng nhân dân và thông qua các cơ quan khác của Nhà nước.

Đ iểu  7

1. Việc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng 
nhân dân được tiến hành theo nguyên tắc phổ thông, bình 
đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín.

2. Đại biểu Quôc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân bị cử 
tri hoặc Quốc hội, Hội đồng nhân  dân bãi nhiệm  khi 
không còn xứng đáng với sự tín  nhiệm  của N hân dân.

Đ iểu  8

1. Nhà nước được tổ chức và hoạt động theo Hiến pháp 
và pháp luật, quản lý xã hội bằng Hiến pháp và pháp luật, 
thực hiện nguyên tắc tập trung  dân chủ.
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2. Các cơ quan nhà nước, cán bộ, công chức, viên chức 
phải tôn trọng N hân dân, tận  tụy phục vụ N hân dân, liên 
hệ chặt chẽ với N hân dân, lắng nghe ý kiến và chịu sự 
giám sá t của N hân dân; kiên quyết đấu tran h  chông 
tham  nhũng, lãng phí và mọi biểu hiện quan liêu, hách 
dịch, cửa quyên.

Đ iểu  9

1. M ặt trận  Tổ quốc Việt Nam là tổ chức liên minh 
chính trị, liên hiệp tự  nguyện của tổ chức chính trị, các tổ 
chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội và các cá nhân  tiêu 
biểu trong các giai cấp, tầng lớp xã hội, dân tộc, tôn giáo, 
ngưòi Việt Nam định cư ở nước ngoài.

M ặt trận  Tổ quốc Việt Nam là cơ sở chính trị của chính 
quyền nhân dân; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp 
pháp, chính đáng của N hân dân; tập hợp, phát huy sức 
mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện dân chủ, tăng 
cường đồng th u ận  xã hội; giám sát, phản biện xã hội; 
tham  gia xây dựng Đảng, Nhà nước, hoạt động đối ngoại 
nhân dân góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

2, Công đoàn Việt Nam, Hội nông dân Việt Nam, 
Đoàn th an h  niên cộng sản Hồ Chí M inh, Hội liên hiệp 
phụ nữ Việt Nam, Hội cựu chiến binh Việt Nam là các tổ 
chức chính tr ị  - xã hội được th àn h  lập trên  cơ sở tự 
nguyện, đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính 
đáng của th àn h  viên, hội viên tổ chức mình; cùng các tổ 
chức th àn h  viên khác của M ặt trậ n  phối hợp và thống 
n h ấ t h ành  động trong M ặt trậ n  Tổ quốc Việt Nam.
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3. M ặt trậ n  Tổ quốc Việt Nam . các tõ chức th àn h  
viên của M ặt trậ n  và các tổ chức xã hội khác hoạt động 
trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật. N hà nước tạo 
điều kiện để M ặt trậ n  Tổ quốc V iệt Nam , các tó chức 
th àn h  viên của M ặt trậ n  và các tổ chức xã hội khác 
hoạt động.

Đ iều  10

Công đoàn Việt Nam là tổ chức chính trị - xả hội của 
giai cấp công nhân  và của người lao động được th àn h  lập 
trên  cơ sở tự  nguyện, đại diện cho người lao động, chăm lo 
và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người 
lao động; tham  gia quản lý nhà nước, quản lý k inh tế  - xã 
hội; tham  gia kiểm tra , thanh  tra , giám sát hoạt động của 
cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp vê những 
vấn đề liên quan đến quyền, nghĩa vụ của người lao động; 
tuyên truyền, vận động người lao động học tập, nâng cao 
trình  độ, kỹ năng nghề nghiệp, chấp hành  pháp luật, xây 
dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đ iểu  11

1. Tổ quốc Việt Nam là thiêng liêng, bất khả xâm phạm.
2. Mọi hành  vi chông lại độc lập, chủ quyển, thống 

nhất và toàn vẹn lãnh thổ, chông lại sự nghiệp xây dựng 
và bảo vệ Tổ quốc đểu bị nghiêm trị.

Đ iểu  12

Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thực hiện
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n h ấ t quán đường lối đối ngoại độc lập, tự  chủ, hòa bình, 
hữu nghị, hợp tác và p h á t triển ; đa phương hóa, đa dạng 
hóa quan hệ, chủ động và tích cực hội nhập, hợp tác 
quôc tế  trên  cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn 
vẹn lãnh thổ, không can th iệp  vào công việc nội bộ của 
nhau , bình đẳng, cùng có lợi; tu ân  th ủ  Hiến chương 
Liên hợp quốc và điều ước quốc tế  m à Cộng hòa xã hội 
chủ nghĩa Việt N am  là th àn h  viên; là bạn, đối tác tin  
cậy và th àn h  viên có trách  nhiệm  trong cộng đồng quốc 
tê vì lợi ích quôc gia, dân  tộc, góp phần  vào sự nghiệp 
hòa bình, độc lập dân  tộc, dân  chủ và tiến  bộ xã hội trên  
th ế  giới.

Đ iều  13

1. Quốc kỳ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 
hình chữ nhật, chiều rộng bằng hai phần ba chiều dài, nền 
đỏ, ở giữa có ngôi sao vàng năm  cánh.

2. Quốc huy nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 
hình tròn, nền đỏ, ở giữa có ngôi sao vàng năm  cánh, xung 
quanh có bông lúa, ở dưới có nửa bánh xe răng  và dòng 
chữ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

3. Quốc ca nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 
là nhạc và lời của bài Tiến quân ca.

4. Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 
là ngày Tuyên ngôn độc lập 2 tháng 9 năm  1945.

5. Thủ đô nưốc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là 

Hà Nội.
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QUYỂN CON NGƯỜI, QUYỂN v à  n g h ĩ a  v ụ  
Cơ  BẢN CỦA CÔNG DÂN  

Đ iều  14

1. ở  nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. các 
quyền con người, quyền công dân vê' chính trị, dân sự. 
kinh tế, văn hóa, xã hội được công nhận, tôn trọng, bảo vệ, 
bảo đảm theo Hiến pháp và pháp luật.

2. Quyền con người, quyền công dân chỉ có thể  bị hạn 
chế theo quy định của luật trong trường hợp cần th iế t vì lý 
do quốc phòng, an ninh quốc gia, trậ t  tự, an toàn xã hội, 
đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng.

Đ iều  15

1. Quyển công dân không tách rời nghĩa vụ công dân.
2. Mọi người có nghĩa vụ tôn trọng quyển của người khác.
3. Công dân có trách nhiệm  thực hiện nghĩa vụ đối với 

Nhà nước và xã hội.

4. Việc thực hiện quyền con người, quyền công dân 
không được xâm phạm  lợi ích quốc gia, dân tộc, quyền và 
lợi ích hợp pháp của ngưòi khác.

Đ iểu  16

1. Mọi người đều bình đẳng trước pháp luật.
2. Không ai bị phân biệt đối xử trong đòi sống chính 

trị, dân sự. kinh tế, văn hóa, xã hội.

CHƯƠNG II
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1. Công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 
là người có quốc tịch Việt Nam.

2. Công dân Việt Nam không thể bị trục xuất, giao nộp 
cho nhà nước khác.

3. Công dân Việt Nam ở nước ngoài được Nhà nước 
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam bảo hộ.

Đ iểu  18

1. Người Việt Nam định cư ở nưốc ngoài là bộ phận 
không tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam.

2. N hà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 
khuyến khích và tạo  điều kiện để người Việt N am  định 
cư ở nước ngoài giữ gìn và p h á t huy bản sắc văn hóa dân 
tộc Việt Nam, giữ quan hệ gắn bó với gia đình và quê 
hương, góp phần  xây dựng quê hương, đ ấ t nước.

Đ iều  19

Mọi người có quyền sống. Tính mạng con người được 
pháp luật bảo hộ. Không ai bị tước đoạt tính mạng trái luật.

Đ iều  20

1. Mọi người có quyển bất khả xâm phạm  vể thân  thể, 
được pháp luật bảo hộ về sức khoẻ, danh dự và nhân 
phẩm- không bị tra  tấn, bạo lực, truy bức, nhục hình hay 
bất kỳ hình thức đối xử nào khác xâm phạm thân  the, sức 
khỏe, xúc phạm  danh dự, nhân phẩm.

Đ iểu  17
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2. Không ai bị bắt nếu không có quyết định của Toà án 
nhân dân, quyết định hoặc phê chuẩn của Viện kiểm sát 
nhân dân, trừ  trường hợp phạm  tội quả tan£. Việc bất, 
giam, giữ người do luậ t định.

3. Mọi người có quyền hiến mô, bộ phận cơ thể người và 
hiến xác theo quy định của luật. Việc thử nghiệm  y học, 
dược học, khoa học hay b ấ t kỳ h ình thức thử  nghiệm nào 
khác trên  cơ thể người phải có sự đồng ý của người được 
thử  nghiệm.

Đ iều  21

1. Mọi người có quyền bất khả xâm phạm  về đời sông 
riêng tư, bí m ật cá nhân  và bí m ật gia đình; có quyển bảo 
vệ danh dự, uy tín  của mình.

Thông tin  về đời sông riêng tư, bí m ật cá nhân, bí m ật 
gia đình được pháp lu ậ t bảo đảm an toàn.

2. Mọi người có quyền bí m ật thư  tín, điện thoại, điện 
tín và các hình thức trao đổi thông tin  riêng tư khác.

Không ai được bóc mở, kiểm soát, thu  giữ trá i lu ậ t thư  
tín, điện thoại, điện tín  và các h ình thức trao  đổi thông tin  
riêng tư  của người khác.

Đ iều  22

1. Công dân có quyền có nơi ở hợp pháp.
2. Mọi người có quyền b ấ t khả xâm phạm  về chỗ ở. 

Không ai được tự  ý vào chỗ ở của người khác nếu không 
được người đó đồng ý.

3. Việc khám  xét chỗ ở do luật định.
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Công dân có quyền tự  do đi lại và cư trú  ở trong nước, 
có quyền ra nước ngoài và từ  nước ngoài về nước. Việc 

thực hiện các quyền này do pháp luật quy định.

Đ iểu  24

1. Mọi người có quyền tự do tín  ngưỡng, tôn giáo, theo 
hoặc không theo một tôn giáo nào. Các tôn giáo bình đẳng 
trước pháp luật.

2. Nhà nước tôn trọng và bảo hộ quyển tự do tín 

ngưỡng, tôn giáo.

3. Không ai được xâm phạm  tự do tín  ngưỡng, tôn giáo 

hoặc lợi dụng tín  ngưỡng, tôn giáo để vi phạm  pháp luật.

Đ iểu 25

Công dân có quyền tự  do ngôn luận, tự  do báo chí, tiếp 

cận thông tin, hội họp, lập hội, biểu tình. Việc thực hiện 

các quyền này do pháp luậ t quy định.

Đ iều 26

1. Công dân nam, nữ bình đẳng về mọi mặt. Nhà nước 

có chính sách bảo đảm quyền và cơ hội bình đẳng giới.
2. N hà nước, xã hội và gia đình tạo điều kiện để phụ 

nữ p h á t triển  toàn diện, p h á t huy vai trò  của m ình

trong xã hội.
3. Nghiêm cấm phân biệt đối xử về giới.

Đ iểu 23
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Công dân đủ mười tám  tuổi trở lên có quyền bầu cử và 
đủ hai mươi mốt tuổi trở lên có quyển ứng cử vào Quốc 
hội, Hội đồng nhân dân. Việc thực hiện các quyền này do 

luật định.

Đ iểu  28

1. Công dân có quyền tham  gia quản lý nhà nước và xã 
hội, tham  gia thảo luận và kiến nghị với cơ quan nhà nước 
về các vấn để của cơ sở, địa phương và cả nước.

2. N hà nưốc tạo điều kiện để công dân tham  gia quản 
lý nhà nước và xã hội; công khai, m inh bạch trong việc 
tiếp nhận, phản hồi ý kiến, kiến nghị của công dân.

Đ iểu  29

Công dân đủ mưòi tám  tuổi trở lên có quyển biểu quyết 
khi Nhà nước tổ chức trưng cầu ý dân.

Đ iểu  30

1. Mọi người có quyển khiếu nại, tố  cáo với cơ quan, tổ 
chức, cá nhân có thẩm  quyền về những việc làm  trá i pháp 
luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

2. Cơ quan, tổ chức, cá nhân  có thẩm  quyền phải tiếp 
nhận, giải quyết khiếu nại, tố  cáo. Người bị th iệ t hại có 
quyền được bồi thường về vật chất, tinh  thần  và phục hồi 
danh dự theo quy định của pháp luật.

3. Nghiêm cấm việc trả  thù  người khiếu nại, tố  cáo

Đ iểu  27
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hoặc lợi dụng quyển khiếu nại, tố  cáo để vu khống, vu cáo 
làm hại người khác.

Đ iểu  31

1. Người bị buộc tội được coi là không có tội cho đến khi 
được chứng m inh theo trình  tự luật định và có bản án kết 
tội của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật.

2. Người bị buộc tội phải được Tòa án xét xử kịp thời 
trong thòi hạn  luật định, công bằng, công khai. Trường 
hợp xét xử kín theo quy định của luậ t th ì việc tuyên án 
phải được công khai.

3. Không ai bị kết án hai lần vì một tội phạm.
4. Người bị bắt, tạm  giữ, tạm  giam, khởi tô", điểu tra, 

truy tố, xét xử có quyền tự  bào chữa, nhờ lu ậ t sư hoặc 
người khác bào chữa.

5. Ngưòi bị b ắ t, tạm  giữ, tạm  giam, khởi tố, điều 
tra , tru y  tố, xét xử, th i h àn h  án  trá i  pháp lu ậ t có 
quyền được bồi thường th iệ t hạ i về v ậ t chất, tin h  th ầ n  
và phục hồi danh  dự. Người vi phạm  pháp  lu ậ t trong  
việc bắt, giam, giữ, khởi tô", điều tra , tru y  tố, xét xử, th i 
hành  án gây th iệ t  h ạ i cho người khác phải bị xử lý theo 
pháp luật.

Đ iều  32

1. Mọi người có quyền sở hữu về thu  nhập hợp pháp, 
của cải để dành, nhà ở, tư  liệu sinh hoạt, tư  liệu sản xuất, 
phần vốn góp trong doanh nghiệp hoặc trong các tổ chức 

kinh tế  khác.
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2. Quyển sở hữu tư  nhân và quyển thừa ké được pháp 
luật bảo hộ.

3. Trường hợp th ậ t  cần th iế t vì lý do quốc phòng, an 
n inh  hoặc vì lợi ích quôc gia, tìn h  trạ n g  k h ẩn  cáp, 
phòng, chông th iên  tai, N hà nước trư n g  m ua hoặc trư n g  
dụng có bồi thường tà i sản  của tổ chức, cá n h ân  theo giá 
th ị trường.

Đ iểu  33

Mọi người có quyền tự  do kinh doanh trong những 
ngành nghê mà pháp luật không cấm.

Đ iểu  34

Công dân có quyển được bảo đảm  an  sinh xã hội.

Đ iểu  35

1. Công dân có quyền làm  việc, lựa chọn nghề nghiệp, 
việc làm và nơi làm việc.

2. Người làm công ăn lương được bảo đảm  các điểu kiện 
làm việc công bằng, an toàn; được hưởng lương, chế độ 
nghỉ ngơi.

3. Nghiêm cấm phân biệt đối xử, cưỡng bức lao động, 
sử dụng nhân công dưới độ tuổi lao động tối thiểu.

Đ iểu  36

1. Nam, nữ có quyền kết hôn, ly hôn. Hôn nhán theo 
nguyên tắc tự nguyện, tiến bộ, một vợ một chồng, vợ chồng 
bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau.
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2. Nhà nước bảo hộ hôn nhân và gia đình, bảo hộ 
quyên lợi của người mẹ và trẻ em.

Đ iều  37

1. Trẻ em được Nhà nước, gia đình và xã hội bảo vệ, 
chăm sóc và giáo dục; được tham  gia vào các vấn để về trẻ 
em. Nghiêm cấm xâm hại, hành hạ, ngược đãi, bỏ mặc, 
lạm dụng, bóc lột sức lao động và những hành vi khác vi 
phạm quyền trẻ em.

2. T hanh niên được Nhà nước, gia đình và xã hội tạo 
điều kiện học tập, lao động, giải trí, ph á t triển  thể lực, tr í 
tuệ, bồi dưỡng đạo đức, truyền  thống dân tộc, ý thức công 
dân; đi đầu trong công cuộc lao động sáng tạo và bảo vệ 
Tổ quốc.

3. Người cao tuổi được Nhà nước, gia đình và xã hội tôn 
trọng, chăm sóc và phát huy vai trò  trong sự nghiệp xây 
dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đ iểu  38

1. Mọi người có quyền được bảo vệ, chăm sóc sức khỏe, 
bình đẳng trong việc sử dụng các dịch vụ y tế  và có nghĩa 
vụ thực hiện các quy định về phòng bệnh, khám  bệnh, 
chữa bệnh.

2. Nghiêm cấm các hành  vi đe dọa cuộc sống, sức khỏe 
của người khác và cộng đồng.

Đ iều  39

Công dân có quyền và nghĩa vụ học tập.
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Mọi người có quyền nghiên cứu khoa học và cõng nghệ, 
sáng tạo văn học, nghệ th u ậ t và thụ  hưởng lợi ích từ  các 
hoạt động đó.

Đ iểu  41

Mọi người có quyền hưởng thụ  và tiếp cận các giá trị 
văn hoá, tham  gia vào đời sông văn hóa, sử dụng các cơ sở 
văn hóa.

Đ iều  42

Công dân có quyền xác định dân tộc của mình, sử dụng 
ngôn ngữ mẹ đẻ, lựa chọn ngôn ngữ giao tiếp.

Đ iểu  43

Mọi người có quyền được sông trong môi trường trong 
lành và có nghĩa vụ bảo vệ môi trường.

Đ iểu  44

Công dân có nghĩa vụ trung  thành  vói Tổ quốc.
Phản bội Tổ quốc là tội nặng nhất.

Đ iểu  45

1. Bảo vệ Tổ quôc là nghĩa vụ thiêng liêng và quyển 
cao quý của công dân.

2. Công dân phải thực hiện nghĩa vụ quân sự và tham  
gia xây dựng nên quốic phòng toàn dân.

Đ iểu  40
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Công dân có nghĩa vụ tuân theo Hiến pháp và pháp luật; 
tham  gia bảo vệ an ninh quốc gia, trậ t tự, an toàn xã hội và 
chấp hành những quy tắc sinh hoạt công cộng.

Đ iểu  47

Mọi người có nghĩa vụ nộp th u ế  theo luật định.

Đ iểu  48

Ngưòi nưốc ngoài cư trú  ở Việt Nam phải tuân  theo 
Hiến pháp và pháp lu ậ t Việt Nam; được bảo hộ tính  mạng, 
tài sản và các quyền, lợi ích chính đáng theo pháp luật 
Việt Nam.

Đ iểu 49

Người nước ngoài đấu tra n h  vì tự do và độc lập dân tộc, 
vì chủ nghĩa xã hội, dân chủ và hòa bình hoặc vì sự nghiệp 
khoa học mà bị bức hại th ì được Nhà nước Cộng hòa xã hội 
chủ nghĩa Việt Nam  xem xét cho cư trú .

CHƯƠNG III

KINH TẾ, XÃ HỘI, VẢN HÓA, GIÁO DỤC, 
KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MỎI TRƯỜNG 

Đ iểu  50

Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam xây dựng 
nền kinh tế  độc lập, tự chủ, phát huy nội lực, hội nhập, hợp

Đ iều  46
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tác quôc tê, găn kêt chặt chẽ với phát tn ển  ván hoa. thực 
hiện tiến bộ và công bằng xã hội, bảo vệ môi trường, thực 
hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nưốc.

Đ iều  51

1. Nền kinh tế  Việt Nam là nền kinh tế  thị trường định 
hướng xã hội chủ nghĩa với nhiều hình thức sỏ hữu. nhiều 
thành  phần kinh tế; kinh tế  nhà nước giữ vai trò chủ đạo.

2. Các thành  phần kinh tế  đều là bộ phận cấu thành 
quan trọng của nền kinh tế  quốc dân. Các chủ thể thuộc 
các thành  phần kinh tế  bình đẳng, hợp tác và cạnh tranh  
theo pháp luật.

3. Nhà nước khuyến khích, tạo điều kiện để doanh 
nhân, doanh nghiệp và cá nhân, tổ chức khác đầu tư, sản 
xuất, kinh doanh; phát triển  bển vững các ngành kinh tế, 
góp phần xây dựng đất nước. Tài sản hợp pháp của cá 
nhân, tổ chức đầu tư, sản xuất, kinh doanh được pháp lu ậ t 
bảo hộ và không bị quốc hữu hóa.

Đ iểu  52

Nhà nước xây dựng và hoàn th iện thể chế kinh tế. điều 
tiế t nền kinh tê trên  cơ sở tôn trọng các quv lu ậ t thị 
trường; thực hiện phân công, phân cấp, phân quvền trong 
quản lý nhà nước; thúc đẩy liên kết kinh tế  vùng, bảo đảm 
tính thông nhất của nền kinh tê quốc dân.

Đ iểu  53

Đ ất đai. tà i nguyên nước, tài nguyên khoáng sản.
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nguồn lợi ở vùng biển, vùng trời, tài nguyên thiên nhiên 
khác và các tài sản do Nhà nước đầu tư, quản lý là tà i sản 
công thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sỏ 
hữu và thống n hất quản lý.

Đ iểu  54

1. Đ ất đai là tài nguyên đặc biệt của quốíc gia, nguồn 
lực quan trọng phát triển  đất nước, được quản lý theo 
pháp luật.

2. Tổ chức, cá nhân  được Nhà nước giao đất, cho thuê 
đất, công nhận  quyền sử dụng đất. Người sử dụng đất 
được chuyển quyền sử dụng đất, thực hiện các quyền và 
nghĩa vụ theo quy định của luật. Quyền sử dụng đất được 
pháp luật bảo hộ.

3. N hà nước th u  hồi đất do tổ chức, cá nhân  đang sử 
dụng trong trường hợp th ậ t  cần th iế t do lu ậ t định vì mục 
đích quốc phòng, an  ninh; ph á t triển  kinh tế  - xã hội vì 
lợi ích quốc gia, công cộng. Việc th u  hồi đ ấ t phải công 
khai, m inh bạch và được bồi thường theo quy định của 
pháp luật.

4. Nhà nước trưng dụng đất trong trường hợp th ậ t cần 
th iết do luật định để thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an 
ninh hoặc trong tìn h  trạng  chiến tranh , tình  trạng  khẩn 
cấp, phòng, chống th iên tai.

Đ iều  55

1 Ngân sách nhà nước, dự trữ  quốc gia, quỹ tài chính 
nhà nước và các nguồn tài chính công khác do Nhà nước

27



thông n hát quản lý và phải được sử dụng hiệu quá. công 
bằng, công khai, minh bạch, đúng pháp luật.

2. Ngân sách nhà nưốc gồm ngân sách trung  ương và 
ngân sách địa phương, trong đó ngân sách trung  ương giữ 
vai trò chủ đạo, bảo đảm nhiệm vụ chi của quốc gia. Các 
khoản thu, chi ngân sách nhà nưốc phải được dự toán và 
do luật định.

3. Đơn vị tiền  tệ quốc gia là Đồng Việt Nam. Nhà nước 
bảo đảm ổn định giá tr ị  đồng tiền  quốc gia.

Đ iểu  56

Cơ quan, tổ chức, cá nhân  phải thực hành tiế t kiệm, 
chông lãng phí, phòng, chống tham  nhũng trong hoạt động 
kinh tế  - xã hội và quản lý nhà nước.

Đ iểu  57

1. Nhà nước khuyến khích, tạo điều kiện để tổ chức, cá 
nhân tạo việc làm cho người lao động.

2. Nhà nước bảo vệ quyển, lợi ích hợp pháp của người 
lao động, người sử dụng lao động và tạo điểu kiện xây 
dựng quan hệ lao động tiến bộ, hài hòa và ổn định.

Đ iểu  58

1. Xhà nước, xã hội đầu tư phát triển sự nghiệp bảo vệ, 
chăm sóc sức khỏe của Nhân dân, thực hiện bảo hiểm y tế  
toàn dân. có chính sách ưu tiên chăm sóc sức khoẻ cho đồng 
bào dân tộc thiểu sô. đồng bào ở miến núi, hải đảo và vùng có 
điểu kiện kinh tế  - xã hội đặc biệt khó khán.
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2. Nhà nước, xã hội và gia đình có trách nhiệm bảo vệ, 
chăm  sóc sức khỏe người mẹ, trẻ em, thực hiện kê hoạch 
hóa gia đình.

Đ iều  59

1. Nhà nước, xã hội tôn vinh, khen thưởng, thực hiện 
chính sách ưu đãi đối với người có công với nước.

2. Nhà nước tạo bình đẳng về cơ hội để công dân thụ 
hưởng phúc lợi xã hội, phát triển  hệ thống an sinh xã hội, 
có chính sách trợ giúp người cao tuổi, người khuyết tật, 
người nghèo và người có hoàn cảnh khó khăn khác.

3. Nhà nước có chính sách phát triển  nhà ở, tạo điều 
kiện để mọi người có chỗ ở.

Đ iều 60

1. Nhà nước, xã hội chăm lo xây dựng và phát triển  
nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, 
tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại.

2. Nhà nước, xã hội phát triển văn học, nghệ th u ậ t 
nhằm đáp ứng nhu cầu tinh thần  đa dạng và lành mạnh 
của Nhân dân; phát triển  các phương tiện thông tin đại 
chúng nhằm  đáp ứng nhu cầu thông tin của Nhân dân, 
phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

3. N hà nước, xã hội tạo môi trường xây dựng gia đình 
Việt Nam ấm  no, tiến  bộ, h ạnh  phúc; xây dựng con 
người Việt Nam có sức khỏe, văn hóa, giàu lòng yêu 
nước có tinh  thần  đoàn kết, ý thức làm chủ, trách nhiệm 

công dân.
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1. P hát triên  giáo dục là quốc sách hàng đầu nhàm  
nâng cao dân trí, phát triển  nguồn nhán lực bổi dưỡng 
nhân tài.

2. N hà nước ưu tiên đầu tư  và thu  hút các nguồn đảu 
tư  khác cho giáo dục; chăm lo giáo dục mầm non: bảo đảm 
giáo dục tiểu học là bắt buộc, Nhà nước không thu học phí; 
từng bước phổ cập giáo dục trung  học; phát tn ể n  giáo dục 
đại học, giáo dục nghề nghiệp; thực hiện chính sách học 
bổng, học phí hợp lý.

3. Nhà nước ưu tiên phát triển  giáo dục ở miền núi. hải 
đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu sô và vùng có điểu kiện 
kinh tế  - xã hội đặc biệt khó khăn; ưu tiên sử dụng, phát 
triển nhân tài; tạo điểu kiện để người khuyết tậ t và người 
nghèo được học văn hoá và học nghề.

Đ iểu  62

1. P hát triển  khoa học và công nghệ là quốc sách hàng 
đầu, giữ vai trò then chốt trong sự nghiệp phát tn é n  kinh 
tê - xã hội của đất nước.

2. Nhà nước ưu tiên đầu tư  và khuyến khích tổ chức, cá 
nhân đầu tư nghiên cứu, phát tn ển , chuyển ĩnao. ứng 
dụng có hiệu quả thành tựu khoa học và công nghệ: bảo 
đảm quyển nghiên cứu khoa học và công nghệ: bảo hộ 
quvền sở hữu trí tuệ.

3. N hà nước tạo điều kiện để mọi người tham  gia và 
được th ụ  hưỏng lợi ích từ  các hoạt động khoa hoc và 
công nghệ.

Đ iểu  61
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1. Nhà nước có chính sách bảo vệ môi trường; quản lý, 
sử dụng hiệu quả, bền vững các nguồn tài nguyên thiên 
nhiên; bảo tồn thiên nhiên, đa dạng sinh học; chủ động 
phòng, chông thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu.

2. Nhà nước khuyến khích mọi hoạt động bảo vệ môi 
trường, phát triển, sử dụng năng lượng mới, năng lượng 
tái tạo.

3. Tổ chức, cá nhân gây ô nhiễm môi trường, làm suy 
kiệt tài nguyên th iên  nhiên và suy giảm đa dạng sinh học 
phải bị xử lý nghiêm và có trách nhiệm khắc phục, bồi 
thường th iệt hại.

CHƯƠNG IV 

BẢO VỆ TỔ QUỐC 

Đ iểu 64

Bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa là sự 

nghiệp của toàn dân.
Nhà nước củng cố và tăng cường nền quốc phòng toàn 

dân và an ninh nhân dân mà nòng cốt là lực lượng vũ 
trang nhân dân; phát huy sức m ạnh tổng hợp của đất 
nưốc để bảo vệ vững chắc Tổ quốc, góp phần bảo vệ hòa 
bình ỏ khu vực và trên  th ế  giới.

Cơ quan, tổ chức, công dân phải thực hiện đầy đủ 
nhiệm vụ quôc phòng và an ninh.

Đ iểu  63
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Lực lượng vũ trang  nhân dân tuyệt đối trung  thành  với 
Tổ quốc, N hân dân, với Đảng và Nhà nước, có nhiệm  vụ 
bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thô 
của Tổ quốc, an ninh quốc gia và trậ t tự, an toàn xã hội; 
bảo vệ N hân dân, Đảng, N hà nước và chế độ xã hội chủ 
nghĩa; cùng toàn dân xây dựng đất nưâc và thực hiện 
nghĩa vụ quốc tế.

Đ iều  66

Nhà nước xây dựng Q uân đội nhân dân cách mạng, 
chính quy, tinh  nhuệ, từng bưốc hiện đại, có lực lượng 
thường trực hợp lý, lực lượng dự bị động viên hùng hậu, 
lực lượng dân quân tự vệ vững m ạnh và rộng khấp, làm 
nòng cốt trong thực hiện nhiệm  vụ quốc phòng.

Đ iều  67

N hà nước xây dựng Công an n hân  dân  cách mạng, 
chính quy, tin h  nhuệ, từng bước hiện đại, làm  nòng cốt 
trong thực hiện nhiệm  vụ bảo vệ an n inh  quốc gia và 
bảo đảm trậ t  tự, an  toàn xã hội, đấu tra n h  phòng, chống 
tội phạm.

Đ iểu  68

Nhà nước phát huy tinh  th ần  yêu nước và chủ nghĩa 
anh hùng cách mạng của N hân dân, giáo dục quóc phòng 
và an ninh cho toàn dân: xây dựng công nghiệp quốc 
phòng, an ninh; bảo đảm trang  bị cho lực lượng vũ trang

Đ iều  65
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nhân  dân, kết hợp quổc phòng, an ninh với kinh tế, kinh 
tê với quôc phòng, an ninh; thực hiện chính sách hậu 
phương quân đội; bảo đảm đòi sống vật chất, tinh thần 
cua can bộ, chiến sỹ, công nhân, viên chức phù hợp với 
tính chât hoạt động của Quân đội nhân dân, Công an 
nhân dân; xây dựng lực lượng vũ trang  nhân dân hùng 
mạnh, không ngừng tăng cường khả năng bảo vệ Tổ quốc.

CHƯƠNG V 

QUỐC HỘI

Đ iều  69

Quốc hội là cơ quan đại biểu cao n h ấ t của N hân dân, cơ 
quan quyền lực nhà nước cao nh ấ t của nước Cộng hoà xã 
hội chủ nghĩa Việt Nam.

Quốc hội thực hiện quyển lập hiến, quyền lập pháp, 
quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và giám 
sát tối cao đối với hoạt động của Nhà nước.

Đ iều 70

Quốc hội có những nhiệm vụ và quyền hạn  sau đây:
1. Làm Hiến pháp và sửa đổi Hiến pháp; làm luật và 

sửa đổi luật;
2 Thực hiện quyền giám sát tối cao việc tuân  theo 

Hiến pháp, lu ậ t và nghị quyết của Quốc hội; xét báo cáo 
công tác của Chủ tịch nước, u ỷ  ban thường vụ Quốc hội, 
Chính phủ Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân
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dân tôi cao, Hội đồng bầu cử quốc gia. Kiểm toán nhà nước 
và cơ quan khác do Quốc hội thành lặp:

3. Quyết định mục tiêu, chỉ tiêu, chính sách, nhiệm  vụ 
cơ bản phát triển  kinh tế  - xã hội của đất nước:

4. Quyết định chính sách cơ bản vể tà i chính, tiền  tệ 
quốc gia; quy định, sửa đổi hoặc bãi bỏ các thứ  thué: quyết 
định phân chia các khoản thu  và nhiệm vụ chi giữa ngân 
sách trung  ương và ngân sách địa phương; quvét định mức 
giới hạn  an toàn nợ quốc gia, nợ công, nợ chính phủ: quyết 
định dự toán ngân sách nhà nước và phân bổ ngân sách 
trung  ương, phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước;

5. Quyết định chính sách dân tộc, chính sách tôn giáo 
của Nhà nước;

6. Quy định tổ chức và hoạt động của Quốc hội. Chủ 
tịch nước, Chính phủ, Toà án nhân dân, Viện kiểm sát 
nhân dân, Hội đồng bầu cử quốc gia, Kiểm toán nhà nước, 
chính quyển địa phương và cơ quan khác do Quổc hội 
thành  lập;

7. Bầu, m iễn nhiệm , bãi nhiệm  Chủ tịch  nước, Phó 
Chủ tịch nước, Chủ tịch  Quốc hội, Phó Chủ tịch  Quôc 
hội, Úy viên u ỷ  ban  thường vụ Quốc hội, Chủ tịch  Hội 
đồng dân tộc, Chủ nhiệm  ủ y  ban của Quốc hội. Thủ 
tướng Chính phủ. C hánh án Toà án  n h ân  dán  tối cao, 
Viện trưởng Viện kiểm sá t nhân  dân  tối cao, Chủ tịch 
Hội đồng bầu  cử quốc gia, Tổng Kiểm toán nhà  nước, 
người đứng đâu cơ quan khác do Quôc hội th à n h  lập; 
phê chuân  để nghị bô nhiệm , m iễn nhiệm , cách chức 
Phó Thủ tướng Chinh phủ, Bộ trưởng và th àn h  viên
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khác của C hính phủ, Thẩm  phán Tòa án nhân  dân tối 
cao; phê chuẩn danh sách th àn h  viên Hội đồng quốc 
phòng và an ninh, Hội đồng bầu  cử quốc gia.

Sau khi được bầu, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, 
Thủ tướng Chính phủ, Chánh án Tòa án nhân dân tôi cao 
phải tuyên thệ trung  thành  với Tổ quốc, Nhân dân và 
Hiến pháp;

8. Bỏ phiêu tín nhiệm đổi vối ngưòi giữ chức vụ do 
Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn;

9. Quyết định thành  lập, bãi bỏ bộ, cơ quan ngang bộ 
của Chính phủ; th àn h  lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh 
địa giới hành  chính tỉnh, thành  phô trực thuộc trung 
ương, đơn vị hành chính - kinh tế  đặc biệt; thành  lập, bãi 
bỏ cơ quan khác theo quy định của Hiến pháp và luật;

10. Bãi bỏ văn bản của Chủ tịch nước, u ỷ  ban thường 
vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Toà án 
nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân  dân tối cao trá i vối 
Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội;

11. Quyết định đại xá;
12. Quy định hàm, cấp trong lực lượng vũ trang  nhân 

dân, hàm, cấp ngoại giao và những hàm , cấp nhà nước 
khác; quy định huân  chương, huy chương và danh hiệu 
vinh dự nhà nước;

13. Quyết định vấn đề chiến tran h  và hoà bình; quy 
định về tình  trạng  khẩn cấp, các biện pháp đặc biệt khác 
bảo đảm quôc phòng và an ninh quôc gia;

14. Quyết định chính sách cơ bản về đối ngoại; phê 
chuẩn q u y ế t  định eia nhập hoặc chấm dứt hiệu lực của
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điều ưóc quốc tế  liên quan đến chiến tran h , hòa binh, 
chủ quyền quốc gia, tư  cách thành  viên của Cộng hòa xã 
hội chủ nghĩa Việt Nam tạ i các tổ chức quốc té và khu 
vực quan trọng, điểu ước quốc tế  về quvến con người, 
quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân và điều ước quốc 
tê khác trá i với luật, nghị quyết của Quốc hội;

15. Quyết định trưng cầu ý dân.

Đ iều  71

1. Nhiệm kỳ của mỗi khoá Quốc hội là năm  nàm.
2. Sáu mươi ngày trước khi Quốc hội hết nhiệm kỳ, 

Quốc hội khoá mối phải được bầu xong.
3. Trong trường hợp đặc biệt, nếu được ít n h ấ t hai 

phần  ba tổng số đại biểu Quốc hội biểu quyết tán  
th àn h  th ì Quốc hội quyết đ ịnh rú t  ngắn hoặc kéo dài 
nhiệm  kỳ của m ình theo đê nghị của ủ y  ban  thường  vụ 
Quốc hội. Việc kéo dài nhiệm  kỳ của một khóa Quốc hội 
không được quá mười hai tháng , trừ  trường  hợp có 
chiến tran h .

Đ iểu  72

Chủ tịch Quôc hội chủ tọa các phiên họp của Quốc hội; 
ký chứng thực Hiên pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội; 
lãnh đạo công tác của u ỷ  ban thường vụ Quốc hội: tổ chức 
thực hiện quan hệ đối ngoại của Quốc hội; giữ quan hệ vối
các đại biểu Quôc hội.

Các Phó Chủ tịch Quôc hội giúp Chủ tịch Quốc hội làm 
nhiệm vụ theo sự phân công của Chủ tịch Quốc hội.
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1- Uy ban thường vụ Quốc hội là cơ quan thường trực 
của Quốc hội.

2. Uy ban thường vụ Quốc hội gồm Chủ tịch Quốc hội, 
các Phó Chủ tịch Quốc hội và các ủ y  viên.

3. Sô th àn h  viên ủ y  ban thường vụ Quốc hội do Quốc 
hội quyêt định. Thành viên ủ y  ban thường vụ Quốc hội 
không thể đồng thòi là th àn h  viên Chính phủ.

4. ủ y  ban thường vụ Quốc hội của mỗi khoá Quốc hội 
thực hiện nhiệm  vụ, quyền hạn  của mình cho đến khi 
Quốc hội khoá mới bầu ra  ủ y  ban thường vụ Quốc hội.

Đ iểu  74

u ỷ  ban thường vụ Quốc hội có những nhiệm  vụ và 
quyền hạn sau đây:

1. Tổ chức việc chuẩn bị, triệu  tập  và chủ trì kỳ họp 

Quốc hội;
2. Ra pháp lệnh về những vấn đề được Quốc hội giao; 

giải thích Hiến pháp, luật, pháp lệnh;
3. Giám sá t việc th i h àn h  Hiến pháp, luật, nghị 

quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của u ỷ  ban 
thường vụ Quốc hội; giám sá t hoạt động của Chính phủ, 
Tòa án n hân  dân tối cao, Viện kiểm sá t nhân dân tôi 
cao Kiểm toán nhà nước và cơ quan khác do Quốc hội 

th àn h  lập;
4 Đình chỉ việc th i hành văn bản của Chính phủ, Thủ 

tướng Chính phủ, Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát

Đ iểu  73
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nhân dân tối cao trá i với Hiến pháp, luật, nghi q u y ết của 
Quốc hội và trình  Quốc hội quyết định việc bãi bò vãn bản 
đó tại kỳ họp gần nhất; bãi bỏ văn bản của Chinh phủ, 
Thủ tướng Chính phủ, Toà án nhân  dân tối cao. Viện kiểm 
sát nhân  dân tối cao trá i vối pháp lệnh, nghị quyết của u ỷ  
ban thường vụ Quốc hội;

5. Chỉ đạo, điều hòa, phôi hợp hoạt động của Hội đồng 
dân tộc và các ủ y  ban của Quôc hội; hướng dẫn và bảo 
đảm điều kiện hoạt động của đại biểu Quốc hội;

6. Đê nghị Quốc hội bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm  Chủ 
tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội. ủ y  
viên Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng dân 
tộc, Chủ nhiệm  ủ y  ban của Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng 
bầu cử quốc gia, Tổng Kiểm toán nhà nước;

7. Giám sát và hưống dẫn hoạt động của Hội đồng 
nhân dân; bãi bỏ nghị quyết của Hội đồng nhân dán tỉnh, 
thành  phô' trực thuộc trung  ương trá i với Hiến pháp, luật 
và văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên; giải tán  Hội 
đồng nhân dân tỉnh, thành  phố trực thuộc trung  ương 
trong trường hợp Hội đồng nhân dân đó làm th iệ t hại 
nghiêm trọng đến lợi ích của N hân dân;

8. Quyết định thành  lập, giải thể, nhập, chia, điểu 
chỉnh địa giới đơn vị hành chính dưới tỉnh, thành  phố trực 
thuộc trung  ương;

9. Quyết định việc tuyên bô tình  trạng  chiến tran h  
trong trường hợp Quổc hội không thê họp được và báo cáo 
Quôc hội quyêt định tạ i kỳ họp gần nhất;

10. Quyêt định tổng động viên hoặc động vién cục bộ;
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ban bo, bãi bỏ tình trạng  khẩn cấp trong cả nước hoặc ở 
từng địa phương;

11. Thực hiện quan hệ đối ngoại của Quốc hội;
12. Phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm , miễn nhiệm  đại sứ 

đặc m ệnh toàn quyền của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam;

13. Tổ chức trư n g  cầu ý dân  theo quyết đ ịnh của 
Quốc hội.

Đ iểu  75

1. Hội đồng dân tộc gồm Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và 
các Uy viên. Chủ tịch Hội đồng dân tộc do Quốc hội bầu; 
các Phó Chủ tịch và các ủ y  viên Hội đồng dân tộc do ủ y  
ban thường vụ Quốc hội phê chuẩn.

2. Hội đồng dân tộc nghiên cứu và kiến nghị với Quốc hội 
về công tác dân tộc; thực hiện quyền giám sát việc thi hành 
chính sách dân tộc, chương trình, kế hoạch phát triển kinh 
tê - xã hội miền núi và vùng đồng bào dân tộc thiểu sô.

3. Chủ tịch Hội đồng dân tộc được mời tham  dự phiên 
họp của Chính phủ bàn về việc thực hiện chính sách dân 
tộc. Khi ban hành  quy định thực hiện chính sách dân tộc, 
Chính phủ phải lấy ý kiến của Hội đồng dân tộc.

4. Hội đồng dân  tộc có những nhiệm  vụ, quyền hạn  
khác như  ủ y  ban  của Quốc hội quy định tạ i khoản 2 
Điều 76.

Đ iểu  76

1. ủ y  ban của Quốc hội gồm Chủ nhiệm, các Phó Chủ 
nhiệm  và các ủ v  viên. Chủ nhiệm ủ y  ban do Quốc hội
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bầu; các Phó Chủ nhiệm và các ủ y  viên ủ y  ban do Uy ban 
thường vụ Quốc hội phê chuẩn.

2. ủ y  ban của Quốc hội thẩm  tra  dự án luật, kién nghị 
về luật, dự án khác và báo cáo được Quốc hội hoặc Ưy ban 
thường vụ Quốíc hội giao; thực hiện quyền giám sá t trong 
phạm  vi nhiệm  vụ, quyền hạn do luật định: kiên nghị 
những vấn đê thuộc phạm  vi hoạt động của ủ y  ban.

3. Việc thành  lập, giải thể ủ y  ban của Quốc hội do 
Quôc hội quyết định.

Đ iểu  77

1. Hội đồng dân tộc, các ủ y  ban của Quốc hội có quyển 
yêu cầu thành viên Chính phủ, Chánh án Toà án nhân dân 
tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dán tối cao. Tổng 
Kiểm toán nhà nước và cá nhân hữu quan báo cáo. giải 
trình hoặc cung cấp tài liệu về những vấn đê cẩn thiết. 
Người được yêu cầu có trách nhiệm đáp ứng yêu cầu đó.

2. Các cơ quan nhà nước có trách nhiệm nghiên cứu và 
trả  lời những kiến nghị của Hội đồng dân tộc và các u ỷ  
ban của Quốc hội.

Đ iều  78

Khi cần thiêt, Quôc hội thành  lập ủ y  ban lâm thòi đế 
nghiên cứu. thẩm  tra  một dự án hoặc điểu tra  về một vấn 
để nhất định.

Đ iểu  79

1. Đại biểu Quốc hội là người đại diện cho V chí
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nguyện vọng của N hân dân ở đơn vị bầu cử ra mình và 
cua N hân dân cả nước.

2. Đại biểu Quốc hội liên hệ chặt chẽ với cử tri, chịu sự 
giám sá t của cử tri; thu  thập và phản ánh trung thực ý 
kiên, nguyện vọng của cử tri với Quốc hội, các cơ quan, tô 
chức hữu quan; thực hiện chê độ tiếp xúc và báo cáo với cử 
tri vê hoạt động của đại biểu và của Quốc hội; trả  lời yêu 
cầu và kiên nghị của cử tri; theo dõi, đôn đốc việc giải 
quyết khiếu nại, tố  cáo và hưống dẫn, giúp đỡ việc thực 
hiện quyền khiếu nại, tố  cáo.

3. Đại biểu Quốc hội phổ biến và vận động N hân dân 
thực hiện Hiến pháp và pháp luật.

Đ iều 80

1. Đại biểu Quốíc hội có quyền chất vấn Chủ tịch nước, 
Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng và 
các thành viên khác của Chính phủ, Chánh án Toà án 
nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sá t nhân  dân tôi 
cao, Tổng Kiểm toán nhà nưốc.

2. Người bị chất vấn phải trả  lòi trước Quốc hội tạ i kỳ 
họp hoặc tạ i phiên họp ủ y  ban thường vụ Quốc hội trong 
thòi gian giữa hai kỳ họp Quốc hội; trong trường hợp cần 
th iết Quốc hội, ủ y  ban thường vụ Quốc hội cho trả  lời

bằng văn bản.
3. Đại biểu Quốc hội có quyền yêu cầu cơ quan, t ổ  

chức cá nhân  cung cấp thông tin, tà i liệu liên quan đên 
nhiêm  vu của cơ quan, tổ chức, cá nhân  đó. Người đứng 
đầu cơ quan tổ chức hoặc cá nhân có trách  nhiệm  trả  lời
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những vấn đề mà đại biểu Quốc hội yêu cẩu trong thời 
hạn  lu ậ t định.

Đ iểu  81

Không được bắt, giam, giữ, khỏi tố  đại biểu Quốc hội 
nếu không có sự đồng ý của Quốc hội hoặc trong thời gian 
Quốc hội không họp, không có sự đồng ý của u ỷ  ban 
thường vụ Quổíc hội; trong trường hợp đại biểu Quốc hộ] 
phạm  tội quả tang mà bị tạm  giữ thì cơ quan tạm  giữ phải 
lập tức báo cáo để Quốc hội hoặc Uỷ ban thường vụ Quốc 
hội xem xét, quyết định.

Đ iểu  82

1. Đại biểu Quốc hội có trách nhiệm  thực hiện đầy đủ 
nhiệm vụ đại biểu, có quyền tham  gia làm thành  viên của 
Hội đồng dân tộc hoặc ủ y  ban của Quôc hội.

2. ủ y  ban thường vụ Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, 
Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan 
ngang bộ và các cơ quan khác của Nhà nước có trách 
nhiệm tạo điểu kiện để đại biểu Quốc hội làm nhiệm  vụ 
đại biểu.

3. Nhà nước bảo đảm kinh phí hoạt động của đại biểu 
Quốc hội.

Đ iểu 83

1. Quốc hội họp công khai. Trong trường hợp cẩn th iế t 
theo đê' nghị của Chủ tịch nước, ủ y  ban thường vụ Quổc 
hội, Thủ tướng Chính phủ hoặc của ít nhất một phấn ba
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tông số đại biểu Quốc hội, Quốc hội quyết định họp kín.
2. Quôc hội họp mỗi năm hai kỳ. Trường hợp Chủ tịch 

nước, Uy ban thường vụ Quốíc hội, Thủ tướng Chính phủ 
hoặc ít  n h ấ t một phần ba tổng số đại biểu Quốíc hội yêu 
cầu th ì Quôc hội họp bất thường, u ỷ  ban thường vụ Quốc 
hội triệu  tập  kỳ họp Quốc hội.

3. Kỳ họp thứ  n hất của Quốc hội khoá mới được triệu 
tập chậm nhất là sáu mươi ngày, kể từ  ngày bầu cử đại 
biểu Quốc hội, do Chủ tịch Quốic hội khoá trước khai mạc 
và chủ tọa cho đến khi Quốíc hội khóa mới bầu ra  Chủ tịch 
Quốc hội.

Đ iều 84

1. Chủ tịch nước, u ỷ  ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng 
dân tộc, u ỷ  ban của Quốc hội, Chính phủ, Toà án nhân 
dân tối cao, Viện kiểm sá t nhân  dân tối cao, Kiểm toán 
nhà nưỏc, ủ y  ban trung  ương M ặt trận  Tổ quốc Việt Nam 
và cơ quan trung  ương của tổ chức thành  viên của M ặt 
trận  có quyển trìn h  dự án luật trước Quôc hội, trình  dự án 
pháp lệnh trước ủ y  ban thường vụ Quốc hội.

2. Đại biểu Quốc hội có quyển trình  kiến nghị về luật, 
pháp lệnh và dự án luật, dự án pháp lệnh trước Quốc hội, 
ủ y  ban thường vụ Quôc hội.

Đ iều  85

1 L uật nghị quyết của Quốc hội phải được quá nửa 
tổng số đại biểu Quốc hội biểu quyết tán  thành; trường 
hợp làm Hiến pháp, sửa đổi Hiến pháp, quyết định rú t
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ngắn hoặc kéo dài nhiệm kỳ của Quốc hội, bãi nhiệm đại 
biểu Quốc hội phải được ít  nhất hai phần ba tống số đại 
biểu Quốc hội biểu quyết tán  thành.

Pháp lệnh, nghị quyết của ủ y  ban thường vụ Quốc hội 
phải được quá nửa tổng số thành viên ủ y  ban thường vụ 
Quốc hội biểu quyết tán  thành.

2. Luật, pháp lệnh phải được công bô chậm n hất là 
mười lãm ngày, kể từ  ngày được thông qua, trừ trường hợp 
Chủ tịch nước đê nghị xem xét lại pháp lệnh.

CHƯƠNG VI 

CHỦ TỊCH NƯỚC 

Đ iểu  86

Chủ tịch nước là ngưòi đứng đầu Nhà nước, thay mặt 
nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam vể đối nội và 
đối ngoại.

Đ iểu  87

Chủ tịch nước do Quốc hội bầu trong sô" đại biểu 
Quốc hội.

Chủ tịch nước chịu trách nhiệm  và báo cáo cóng tác 
trước Quốc hội.

Nhiệm kỳ của Chủ tịch nước theo nhiệm kỳ cùa Quốc 
hội. Khi Quốc hội hết nhiệm kỳ, Chủ tịch nước tiếp tục 
làm nhiệm vụ cho đến khi Quốc hội khoá mới báu ra Chủ 
tịch nưốc.
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Chủ tịch nước có những nhiệm vụ và quyển hạn sau đây:
1. Công bô Hiến pháp, luật, pháp lệnh; đề nghị u ỷ  ban 

thường vụ Quôc hội xem xét lại pháp lệnh trong thời hạn 
mười ngày, kể từ  ngày pháp lệnh được thông qua, nếu pháp 
lệnh đó vân được Uỷ ban thường vụ Quốc hội biểu quyết 
tán thành mà Chủ tịch nước vẫn không nhất trí thì Chủ 
tịch nước trình  Quôc hội quyết định tại kỳ họp gần nhất;

2. Đê nghị Quốc hội bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Phó Chủ 
tịch nước, Thủ tướng Chính phủ; căn cứ vào nghị quyết của 
Quốc hội, bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Phó Thủ tướng 
Chính phủ, Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ;

3. Đề nghị Quốc hội bầu, miễn nhiệm , bãi nhiệm 
Chánh án Toà án nhân  dân tối cao, Viện trưởng Viện 
kiểm sát nhân  dân tối cao; căn cứ vào nghị quyết của 
Quốc hội, bổ nhiệm , miễn nhiệm, cách chức Thẩm  phán 
Tòa án nhân  dân tối cao; bổ nhiệm , miễn nhiệm, cách 
chức Phó Chánh án Tòa án nhân  dân tối cao, Thẩm  phán 
các Tòa án khác, Phó Viện trưởng, Kiểm sá t viên Viện 
kiểm sât nhân  dân tối cao; quyết định đặc xá; căn cứ vào 
nghị quyết của Quốc hội, công bố quyết định đại xá;

4. Quyết định tặng thưởng huân chương, huy chương, 
các giải thưởng nhà nước, danh hiệu vinh dự nhà nước; 
quyết định cho nhập quốc tịch, thôi quốc tịch, trở lại quốc 
tịch hoặc tước quốc tịch Việt Nam;

5. Thống lĩnh lực lượng vũ tra n g  n h ân  dân, giữ chức 
Chủ tịch  Hội đồng quốc phòng và an ninh; quyết định

Đ iếu  88
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phong, thăng , giáng, tước quân hàm  cấp tưóng. chuãn  
đô đôc, phó đô đôc, đô đốc hải quán; bổ nhiệm , m iễn 
nhiệm , cách chức Tổng tham  mưu trường. Chu nhiệm  
Tổng cục chính  tr ị  Q uân đội nhân  dân  Việt N am ; cản 
cứ vào nghị quyết của Quốc hội hoặc của u ỷ  ban 
thường vụ Quốc hội, công bố, bãi bỏ quyết đinh tuyên 
bô" tìn h  trạ n g  chiến tran h ; căn cứ vào nghị quyết của 
Uỷ ban thường vụ Quốc hội, ra  lệnh tống động viên 
hoặc động viên cục bộ, công bô", bãi bỏ tìn h  trạ n g  khan 
cấp; trong  trường hdp u ỷ  ban  thường vụ Quốc hội 
không th ể  họp được, công bố, bãi bỏ tình  trạ n g  khẩn 
cấp trong  cả nước hoặc ở từng  địa phương;

6. Tiếp nhận  đại sứ đặc m ệnh toàn quyền của nước 
ngoài; căn cứ vào nghị quyết của ủ y  ban thường vụ Quốc 
hội, bổ nhiệm , miễn nhiệm; quyết định cử, triệu  hồ) đại 
sứ đặc m ệnh toàn quyền của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam; phong hàm , cấp đại sứ; quvết định đàm phán, 
ký điều ước quổc tế  nhân  danh Nhà nước; trìn h  Quốc hội 
phê chuẩn, quyết định gia nhập hoặc chấm dứt hiệu lực 
điều ước quốc tế  quy định tại khoản 14 Điểu 70: quyết 
định phê chuẩn, gia nhập hoặc chấm dứt hiệu lực điểu 
ước quốc tế  khác nhân  danh N hà nước.

Đ iểu  89

1. Hội đồng quốc phòng và an ninh gồm Chu tịch. Phó 
Chủ tịch và các ủ y  viên. Danh sách thành viên Hội đồng 
quôc phòng và an ninh do Chủ tịch nước tn n h  Quốc hộ) 
phê chuẩn.
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Hội đồng quốic phòng và an ninh làm việc theo chê độ 
tập  thế và quyết định theo đa số.

2. Hội đồng quốc phòng và an ninh trình Quốc hội quyết 
định tình trạng chiến tranh, trường hợp Quốc hội không 
thể họp được thì trình  ủ y  ban thường vụ Quốc hội quyết 
định; động viên mọi lực lượng và khả năng của đất nước để 
bảo vệ Tổ quốc; thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn đặc 
biệt do Quôc hội giao trong trường hợp có chiến tranh; 
quyết định việc lực lượng vũ trang nhân dân tham  gia hoạt 
động góp phần bảo vệ hòa bình ở khu vực và trên thế giới.

Đ iểu 90

Chủ tịch nước có quyền tham  dự phiên họp của u ỷ  ban 
thường vụ Quốc hội, phiên họp của Chính phủ.

Chủ tịch nước có quyền yêu cầu Chính phủ họp bàn về 
vấn đề mà Chủ tịch nước xét thấy cần th iế t để thực hiện 
nhiệm vụ, quyền hạn  của Chủ tịch nước.

Đ iều 91

Chủ tịch nước ban hành lệnh, quyết định để thực hiện 
nhiệm vụ, quyền hạn  của mình.

Đ iều 92

Phó Chủ tịch nước do Quốc hội bầu trong số đại biểu 

Quốc hội.
Phó Chủ tịch nước giúp Chủ tịch nước thực hiện nhiệm 

vu và có thể được Chủ tịch nước uỷ nhiệm thay Chủ tịch 
nước thực hiện một sô nhiệm vụ.
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Đ iểu  93

Khi Chủ tịch nước không làm việc được trong thời gian 
dài thì Phó Chủ tịch nước giữ quyền Chủ tịch nước.

Trong trường hợp khuyết Chủ tịch nước thì Phó Chủ 
tịch nước giữ quyền Chủ tịch nước cho đến khi Quốc hội 
bầu ra Chủ tịch nước mới.

CHƯƠNG VII 

CHÍNH PHỦ

Đ iểu  94

Chính phủ là cơ quan hành  chính nhà nưốc cao nhất 
của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thực hiện 
quyền hành  pháp, là cơ quan chấp hành  của Quốc hội.

Chính phủ chịu trách nhiệm trước Quốc hội và báo cáo 
công tác trước Quốc hội, ủ y  ban thường vụ Quốc hội, Chủ 
tịch nước.

Đ iểu  95

1. Chính phủ gồm Thủ tướng Chính phủ. các Phó Thủ 
tướng Chính phủ, các Bộ trưởng và Thủ trưởng cơ quan 
ngang bộ.

Cơ cấu, sô' lượng thành  viên Chính phủ do Quốc hội 
quyết định.

Chính phủ làm việc theo chế độ tập thể. quyết định 
theo đa số.

2. Thu tướng Chính phủ là người đứng đầu Chính phủ.
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chiu trách nhiệm trước Quốc hội về hoạt động của Chính 
phu va những nhiệm vụ được giao; báo cáo công tác của 
Chinh phủ, Thủ tướng Chính phủ trước Quốc hội, ủ y  ban 
thường vụ Quôc hội, Chủ tịch nưốc.

3. Phó Thủ tướng Chính phủ giúp Thủ tướng Chính 
phủ làm nhiệm vụ theo sự phân công của Thủ tướng 
Chính phủ và chịu trách nhiệm trước Thủ tưống Chính 
phủ vê nhiệm  vụ được phân công. Khi Thủ tướng Chính 
phủ vắng m ặt, một Phó Thủ tưống Chính phủ được Thủ 
tưống Chính phủ ủy nhiệm  thay m ặt Thủ tướng Chính 
phủ lãnh đạo công tác của Chính phủ.

4. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ chịu trách 
nhiệm cá nhân trước Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ và 
Quốc hội về ngành, lĩnh vực được phân công phụ trách, 
cùng các thành viên khác của Chính phủ chịu trách nhiệm 
tập thể về hoạt động của Chính phủ.

Đ iều 96

Chính phủ có những nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:
1. Tổ chức th i hành  Hiến pháp, luật, nghị quyết của 

Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của ủ y  ban thường vụ 
Quốc hội, lệnh, quyết định của Chủ tịch nước;

2. Đề xuất, xây dựng chính sách trình  Quốc hội, ủ y  
ban thường vụ Quốc hội quyết định hoặc quyết định theo 
thẩm  quyền để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn quy định 
tại Điều này; trình  dự án luật, dự án ngân sách nhà nước 
và các dự án khác trước Quốc hội; trình  dự án pháp lệnh 
trước ủ y  ban thường vụ Quốc hội;
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3. Thông n hất quản lý về kinh tế. vãn hóa. xã hội. giáo 
dục, y tế, khoa học, công nghệ, môi trường, thông tin, 
truyền thông, đối ngoại, quốc phòng, an ninh quốc gia, 
t rậ t  tự, an toàn xã hội; th i hành lệnh tổng động viên hoặc 
động viên cục bộ, lệnh ban bố tình  trạng  khẩn  cấp và các 
biện pháp cần th iế t khác để bảo vệ Tổ quốc, bảo đảm tính 
mạng, tài sản của N hân dân;

4. T rình Quốc hội quyết định th àn h  lập, bãi bỏ bộ. cơ 
quan ngang bộ; th àn h  lập, giải thể, nhập, chia, điếu chỉnh 
địa giới hành  chính tỉnh, th àn h  phố trực thuộc trung 
ương, đơn vị hành chính - kinh tế  đặc biệt; trình  ủ y  ban 
thường vụ Quốc hội quyết định th àn h  lập, giải thể. nhập, 
chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành  chính dưới tỉnh, 
thành  phô' trực thuộc trung  ương;

5. Thông nhất quản lý nền hành chính quốc gia; thực 
hiện quản lý vê cán bộ, công chức, viên chức và công vụ 
trong các cơ quan nhà nước; tổ chức công tác thanh  tra, 
kiểm tra , giải quyết khiếu nại, tô cáo, phòng, chống quan 
liêu, tham  nhũng trong bộ máy nhà nước; lãnh đạo công 
tác của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính 
phủ. ủ y  ban nhân dân các cấp; hướng dẫn, kiểm tra  Hội 
đồng nhân dân trong việc thực hiện văn bản của cơ quan 
nhà nước cấp trên; tạo điều kiện để Hội đồng nhán dán 
thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn do luật định:

6. Bảo vệ quyển và lợi ích của Nhà nước và xã hội, 
quyển con người, quyển công dân; bảo đảm trậ t  tự. an 
toàn xã hội;

7. Tô chức đàm phán, ký điều ước quổc tế  nhẩn danh
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N hà nước theo ủy quyền của Chủ tịch nưốc; quyết định 
việc ký, gia nhập, phê duyệt hoặc chấm dứt hiệu lực điều 
ước quôc tế  nhân danh Chính phủ, trừ  điều ước quốc tê 
trình  Quốc hội phê chuẩn quy định tại khoản 14 Điểu 70; 
bảo vệ lợi ích của Nhà nước, lợi ích chính đáng của tổ chức 
và công dân Việt Nam ở nước ngoài;

8. Phôi hợp với ủ y  ban trung  ương M ặt trận  Tổ quốc 
Việt Nam và cơ quan trung  ương của tổ chức chính trị - xã 
hội trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình.

Đ iều  97

Nhiệm kỳ của Chính phủ theo nhiệm kỳ của Quốc hội. 
Khi Quốíc hội hết nhiệm  kỳ, Chính phủ tiếp tục làm nhiệm 
vụ cho đến khi Quốc hội khoá mới thành  lập Chính phủ.

Đ iểu  98

Thủ tưống Chính phủ do Quốc hội bầu trong số đại 
biểu Quốc hội.

Thủ tướng Chính phủ có những nhiệm  vụ và quyền 
hạn sau đây:

1. Lãnh đạo công tác của Chính phủ; lãnh đạo việc xây 
dựng chính sách và tổ chức th i hành  pháp luật;

2. Lãnh đạo và chịu trách nhiệm về hoạt động của hệ 
thống hành  chính nhà nước từ  trung  ương đến địa phương, 
bảo đảm tính  thống nh ấ t và thông suốt của nền hành
chính quốc gia;

3 Trình Quốc hội phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm, miễn 
nhiêm cách chức Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng và 
thành  viên khác của Chính phủ; bổ nhiệm, miễn nhiệm.
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cách chức Thứ trưởng, chức vụ tương đương thuộc bộ. cơ 
quan ngang bộ; phê chuẩn việc bầu, miễn nhiệm  và quyết 
định điều động, cách chức Chủ tịch, Phó Chù tịch Uy ban 
nhân dân tỉnh, thành  phố trực thuộc trung  ương:

4. Đình chỉ việc thi hành hoặc bãi bỏ vãn bản của Bộ 
trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, ủ y  ban nhán dân, 
Chủ tịch ủ y  ban nhân dân tỉnh, thành phô trực thuộc trung 
ương trá i với Hiến pháp, luật và văn bản của cd quan nhà 
nước cấp trên; đình chỉ việc thi hành nghị quyét của Hội 
đồng nhân dân tỉnh, thành phô trực thuộc trung ương trái 
với Hiến pháp, luật và văn bản của cơ quan nhà nước cấp 
trên, đồng thời đê nghị ủ y  ban thường vụ Quôc hội bãi bỏ;

5. Quyết định và chỉ đạo việc đàm phán, chi đạo việc 
ký, gia nhập điều ước quốc tế  thuộc nhiệm vụ, quyến hạn 
của Chính phủ; tổ chức thực hiện điểu ước quốc tế  mà 
Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành  viên:

6. Thực hiện chế độ báo cáo trước N hân dân thõng qua 
các phương tiện thông tin đại chúng về những vấn đề 
quan trọng thuộc thẩm  quyền giải quyết của Chính phủ 
và Thủ tướng Chính phủ.

Đ iểu  99

1. Bộ trưởng. Thủ trưởng cơ quan ngang bộ là thành viên 
Chính phủ và là người đứng đầu bộ, cơ quan nganơ bộ. lãnh 
đạo công tác của bộ. cơ quan ngang bộ; chịu trách nhiệm 
quản lý nhà nước vê ngành, lĩnh vực được phán công: to chức 
thi hành và theo dõi việc thi hành pháp luật liên quan đến 
ngành, lĩnh vực trong phạm VI toàn quốc.
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2. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ báo cáo 
công tác trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; thực 
hiện chê độ báo cáo trước N hân dân về những vấn đề quan 
trọng thuộc trách nhiệm quản lý.

Đ iều  100

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ 
trưởng cơ quan ngang bộ ban hành văn bản pháp luật để 
thực hiện nhiệm  vụ, quyền hạn  của mình, kiểm tra  việc 
thi hành các văn bản đó và xử lý các văn bản trá i pháp 
luật theo quy định của luật.

Đ iều 101

Chủ tịch ủ y  ban trung ương Mặt trận  Tổ quốc Việt Nam 
và người đứng đầu cơ quan trung  ương của tổ chức chính 
trị - xã hội được mòi tham  dự phiên họp của Chính phủ 
khi bàn các vấn đề có liên quan.

CHƯƠNG VIII

TÒA ÁN NHÂN DÂN, VIỆN KIÊM SÁT NHÂN DÂN 

Đ iều 102

1. Tòa án nhân  dân là cơ quan xét xử của nước Cộng 
hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thực hiện quyền tư  pháp.

2. Tòa án nhân dân gồm Tòa án nhân dân tối cao và 
các Tòa án khác do luậ t định.

3 Tòa án nhân  dân có nhiệm vụ bảo vệ công lý, bảo vệ 
quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chê độ xã hội chủ
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nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyển và lợi ích hdp 
pháp của tổ chức, cá nhân.

Đ iều  103

1. Việc xét xử sơ thẩm  của Tòa án nhân dán có Hội 
thẩm  tham  gia, trừ  trường hợp xét xử theo thủ  tục rú t gọn.

2. Thẩm  phán, Hội thẩm  xét xử độc lập và chì tuân 
theo pháp luật; nghiêm cấm cơ quan, tổ chức, cá nhán can 
thiệp vào việc xét xử của Thẩm  phán, Hội thẩm .

3. Tòa án nhân dân xét xử công khai. Trong trường hợp 
đặc biệt cần giữ bí m ật nhà nước, th u ần  phong, mỹ tục của 
dân tộc, bảo vệ người chưa th àn h  niên hoặc giữ bí m ật đời 
tư  theo yêu cầu chính đáng của đương sự, Tòa án nhân 
dân có thể xét xử kín.

4. Tòa án nhân dân xét xử tập  thể  và quyết định theo 
đa sô", trừ  trường hợp xét xử theo thủ  tục rú t gọn.

5. Nguyên tắc tran h  tụng trong xét xử được bào đảm.
6. Chê độ xét xử sơ thẩm , phúc thẩm  được bảo đảm.
7. Quyền bào chữa của bị can, bị cáo, quyển bảo vệ lợi 

ích hợp pháp của đương sự được bảo đảm.

Đ iểu  104

1. Tòa án nhân dân tối cao là cơ quan xét xử cao nhất 
của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

2. Tòa án nhân dân tôi cao giám đôc việc xét xử của các 
Tòa án khác, trừ  trường hợp do luật định.

3. Tòa án nhân dân tối cao thực hiện việc tổng kết thực 
tiễn xét xử. bảo đảm áp dụng thông nhất pháp luật trong 
xét xử.
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1 - Nhiệm kỳ của Chánh án Toà án nhân dân tối cao theo 
nhiệm kỳ của Quốc hội. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách 
chức và nhiệm kỳ của Chánh án Tòa án khác do luật định.

2. Chánh án Toà án nhân dân tối cao chịu trách nhiệm 
và báo cáo công tác trước Quốc hội; trong thòi gian Quốc 
hội không họp, chịu trách nhiệm và báo cáo công tác trước 
Uy ban thường vụ Quốc hội, Chủ tịch nưốc. Chế độ báo cáo 
công tác của Chánh án các Tòa án khác do luật định.

3. Việc bổ nhiệm, phê chuẩn, miễn nhiệm, cách chức, 
nhiệm kỳ của Thẩm  phán và việc bầu, nhiệm kỳ của Hội 
thẩm  do luậ t định.

Đ iều  106

Bản án, quyết định của Toà án nhân dân có hiệu lực pháp 
luật phải được cơ quan, tổ chức, cá nhân tôn trọng; cơ quan, tổ 
chức, cá nhân hữu quan phải nghiêm chỉnh chấp hành.

Đ iều  107

1. Viện kiểm sá t nhân dân thực hành  quyền công tố, 
kiểm sát hoạt động tư  pháp.

2. Viện kiểm sá t nhân  dân gồm Viện kiểm sát nhân 
dân tối cao và các Viện kiểm sát khác do luật định.

3. Viện kiểm sá t nhân dân có nhiệm vụ bảo vệ pháp 
luật, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế 
độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và 
lơi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, góp phần bảo đảm 
pháp luật được chấp hành nghiêm chỉnh và thống nhất.

Đ iểu  105
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1. Nhiệm kỳ của Viện trưởng Viện kiểm sát nhản dân 
tốì cao theo nhiệm kỳ của Quốc hội. Việc bổ nhiệm, miễn 
nhiệm, cách chức, nhiệm kỳ của Viện trưởng các Viện 
kiểm sát khác và của Kiểm sát viên do luật định.

2. Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao chịu 
trách nhiệm và báo cáo công tác trước Quốc hội; trong thời 
gian Quốíc hội không họp, chịu trách nhiệm và báo cáo 
công tác trước ủ y  ban thường vụ Quốc hội, Chủ tịch nước. 
Chế độ báo cáo công tác của Viện trưởng các Viện kiểm sát 
khác do luật định.

Đ iểu  109

1. Viện kiểm sát nhân dân do Viện trưởng lãnh đạo. V]ện 
trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp dưới chịu sự lãnh đạo 
của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp trên. Viện 
trưởng các Viện kiểm sát cấp dưới chịu sự lãnh đạo thống 
nhất của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

2. Khi thực hành quyển công tô" và kiểm sát hoạt động 
tư pháp, Kiểm sát viên tuân  theo pháp luật và chịu sự chỉ 
đạo của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân.

CHƯƠNG IX 

CHÍNH QUYỂN ĐỊA PHƯ ƠNG 

Đ iểu  110

1. Các đơn vị hành chính của nước Cộng hòa xã hội chủ 
nghĩa Việt Xam được phân định như sau:

Đ iều  108
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Nước chia thành tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương:
Tỉnh chia thành huyện, thị xã và thành phô thuộc 

tinh; thành  phố trực thuộc trung ương chia thành quận, 
huyện, th ị xã và đơn vị hành chính tương đương;

Huyện chia thành xã, thị trấn; thị xã và thành phô" thuộc 
tỉnh chia thành phường và xã; quận chia thành phường.

Đơn vị hành  chính - k inh tế  đặc biệt do Quôc hội 
thành  lập.

2. Việc th àn h  lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa 
giới đơn vị hành chính phải lấy ý kiến Nhân dân địa 
phương và theo trìn h  tự, th ủ  tục do luật định.

Đ iều 111

1. Chính quyền địa phương được tổ chức ở các đơn vị 
hành chính của nưóc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

2. Cấp chính quyền địa phương gồm có Hội đồng nhân 
dân và ủ y  ban nhân dân được tổ chức phù hợp với đặc 
điểm nông thôn, đô thị, hải đảo, đơn vị hành  chính - kinh 
tế  đặc biệt do luật định.

Đ iểu 112

1. Chính quyền địa phương tổ chức và bảo đảm  việc 
thi hành Hiến pháp và pháp luậ t tạ i địa phương; quyết 
định các vấn đề của địa phương do lu ậ t định; chịu sự 
kiểm tra , giám  sá t của cơ quan nhà  nước cấp trên .

2. Nhiệm vụ. quyền hạn của chính quyền địa phương 
được xác định trên  cơ sở phân định thẩm  quyền giữa các 
cơ quan nhà nước ở trung  ương và địa phương và của mỗi 
cấp chính quyền địa phương.
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3. Trong trường hợp cần thiết, chính quyén địa phương 
được giao thực hiện một sô nhiệm vụ của cơ quan nhà nước 
cấp trên với các điều kiện bảo đảm thực hiện nhiệm vụ đó.

Đ iều  113

1. Hội đồng nhân dân là cơ quan quyền lực nhà nước ỏ 
địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyển làm 
chủ của N hân dân, do N hân dân địa phương bầu ra. chịu 
trách nhiệm  trưóc N hân dân địa phương và cơ quan nhà 
nước cấp trên.

2. Hội đồng nhân dân quyết định các vân để của địa 
phương do luật định; giám sáUviệc tu ân  theo Hiến pháp 
và pháp luật ở địa phương và việc thực hiện nghị quyết 
của Hội đồng nhân dân.

Đ iểu  114

1. Uỷ ban nhân dân ở cấp chính quyền địa phương do 
Hội đồng nhân dân cùng cấp bầu là cơ quan chấp hành 
của Hội đồng nhân dân, cơ quan hành  chính nhà nước ở 
địa phương, chịu trách nhiệm trước Hội đồng nhán dân và 
cơ quan hành chính nhà nước cấp trên.

2. Ưỷ ban nhân dân tổ chức việc thi hành  Hiến pháp 
và pháp luật ở địa phương; tổ chức thực hiện nghị quyết 
của Hội đồng nhân dân và thực hiện các nhiệm vụ do cơ 
quan nhà nước cấp trên  giao.

Đ iểu  115

1. Đại biểu Hội đồng nhân dân là người đại diện cho ý
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chí, nguyện vọng của N hân dân địa phương; liên hệ chặt 
chẽ với cử tri, chịu sự giám sát của cử tri, thực hiện chê độ 
tiêp xúc, báo cáo với cử tri về hoạt động của mình và của 
Hội đông nhân dân, trả  lời những yêu cầu, kiến nghị của 
cử tri; xem xét, đôn đốc việc giải quyết khiếu nại, tố  cáo. 
Đại biêu Hội đồng nhân dân có nhiệm vụ vận động Nhân 
dân thực hiện Hiên pháp và pháp luật, chính sách của 
Nhà nước, nghị quyêt của Hội đồng nhân dân, động viên 
Nhân dân tham  gia quản lý nhà nưốc.

2. Đại biểu Hội đồng nhân dân có quyền chất vấn Chủ 
tịch ủ y  ban nhân dân, các thành viên khác của u ỷ  ban 
nhân dân, Chánh án Toà án nhân dân, Viện trưởng Viện 
kiểm sát nhân dân và Thủ trưởng cơ quan thuộc u ỷ  ban 
nhân dân. Người bị chất vấn phải trả  lời trước Hội đồng 
nhân dân. Đại biểu Hội đồng nhân dân có quyền kiến nghị 
với các cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị ở địa phương. 
Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị này có trách nhiệm 
tiếp đại biểu, xem xét, giải quyết kiến nghị của đại biểu.

Đ iều  116

1. Hội đồng nhân  dân, u ỷ  ban nhân dân thực hiện chê 
độ thông báo tình  hình của địa phương cho M ặt trận  Tổ 
quốc Việt Nam và các đoàn thể nhân  dân, lắng nghe ý 
kiến, kiến nghị của các tổ chức này vê xây dựng chính 
quyền và phát triển  kinh tế  - xã hội ở địa phương; phôi 
hợp với M ặt trận  Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể nhân 
dân động viên Nhân dân cùng Nhà nước thực hiện các 
nhiệm vụ kinh tế  - xã hội, quốc phòng, an ninh ở địa phương.
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2. Chủ tịch Uỷ ban M ặt trận  Tổ quôc Việt Nam và 
người đứng đầu tổ chức chính trị - xã hội ỏ đìa phương 
được mời tham  dự các kỳ họp Hội đồng nhân dân và được 
mời tham  dự hội nghị u ỷ  ban nhân dân cùng cấp khi bàn 
các vấn đề có liên quan.

CHƯƠNG X

H Ộ I ĐỒNG BẦU CỬ QUỐC GIA, 
KIÊM  TOÁN NHÀ NƯỚC 

Đ iểu  117

1. Hội đồng bầu cử quốc gia là cơ quan do Quốc hội 
thành  lập, có nhiệm vụ tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội; 
chỉ đạo và hướng dẫn công tác bầu cử đại biểu Hội đồng 
nhân dân các cấp.

2. Hội đồng bầu cử quốc gia gồm Chủ tịch, các Phó Chủ 
tịch và các ủ y  viên.

3. Tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn  cụ thể của Hội đồng 
bầu cử quốc gia và sô" lượng th àn h  viên Hội đồng bầu cử 
quốc gia do luật định.

Đ iểu  118

1. Kiểm toán nhà nước là cơ quan do Quốc hội thành 
lập, hoạt động độc lập và chỉ tuân  theo pháp luật, thực hiện 
kiểm toán việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công.

2. Tổng Kiểm toán nhà nước là người đứng đẩu Kiểm 
toán nhà nước, do Quốc hội bầu. Nhiệm kỳ của Tổng Kiểm 
toán nhà nước do luật định.
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Tổng Kiểm toán nhà nước chịu trách nhiệm và báo cáo 
kêt quả kiểm toán, báo cáo công tác trước Quốc hội; trong 
thơi gian Quôc hội không họp, chịu trách nhiệm và báo cáo 
trước Uy ban thường vụ Quốc hội.

3. Tô chức, nhiệm  vụ, quyển hạn cụ thể của Kiểm toán 
nhà nước do luật định.

CHƯƠNG XI

HIỆU Lực CỦA HIỂN PHÁP 
VÀ V IỆC SỬA ĐỔ I H IẾN  PH Á P 

Đ iều  119

1. Hiến pháp là lu ậ t cơ bản của nước Cộng hoà xã hội 
chủ nghĩa Việt Nam, có hiệu lực pháp lý cao nhất.

Mọi văn bản pháp luật khác phải phù hợp với Hiến pháp.
Mọi hành vi vi phạm  Hiến pháp đều bị xử lý.
2. Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, Chủ tịch nước, 

Chính phủ, Tòa án nhân  dân, Viện kiểm sát nhân dân, các 
cơ quan khác của Nhà nước và toàn thể N hân dân có trách 
nhiệm bảo vệ Hiến pháp.

Cơ chế bảo vệ Hiến pháp do luật định.

Đ iều  120

1. Chủ tịch nước, Úy ban thường vụ Quốc hội, Chính 
phủ hoặc ít nh ấ t một phần ba tổng sô' đại biểu Quốc hội có 
quyền đề nghị làm Hiến pháp, sửa đổi Hiến pháp. Quốc 
hội quyết định việc làm Hiến pháp, sửa đổi Hiên pháp khi
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có ít n hát hai phần ba tổng sô đại biểu Quóc hội biêu 
quyết tán  thành.

2. Quốc hội thành  lập ủ y  ban dự thảo Hiến pháp. 
Thành phần, sô" lượng thành  viên, nhiệm  vụ và quyền hạn 
của ủ y  ban dự thảo Hiến pháp do Quốc hội quyết định 
theo đê nghị của u ỷ  ban thường vụ Quốc hội.

3. ủ y  ban dự thảo Hiến pháp soạn thảo, tổ chức lấv ý 
kiến N hân dân và trình  Quốc hội dự thảo Hiến pháp.

4. H iến pháp  được thông qua khi có ít  n h ấ t hai 
phần  ba tổng số  đại biểu Quốc hội biểu quyết tán  
th àn h . Việc trư n g  cầu ý dân  về H iến pháp do Quốc hội 
quyết định.

5. Thời hạn  công bô", thời điểm có hiệu lực của Hiến 
pháp do Quốc hội quyết định.

Hiến pháp này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội 
chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 6 thông qua 
ngày 28 tháng 11 năm 2013.

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI
NGUYỄN SINH HỬNG
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QUỐC HỘI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Nghị quyết số: 64/2013/QH13

NGHỊ QUYẾT 
QUY ĐỊNH MỘT s ố  ĐIẺM

THI HÀNH HIẾN PHÁP NƯỚC CỘNG HÒA 
XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

QUỐC H ỘI 
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ H Ộ I CHỦ NGHĨA 

V IỆ T  NAM

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam;

Theo đề nghị của ủ y ban thường vụ Quốc hội;

QUYẾT NG HỊ: 

Đ iểu  1

Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 
được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ  6 thông qua ngày 28 
tháng 11 năm  2013, được công bố chậm n hất là mưòi lăm 
ngày, kể từ  ngày thông qua.

Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 
có hiệu lực từ  ngày 01 tháng 01 năm  2014.
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1. Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội khóa XIII 
tiếp tục hoạt động cho đến khi Quốc hội khóa XIV họp 
kỳ thứ  nhất.

Chủ tịch nước, Chính phủ, Tòa án nhân  dân tối cao, 
Viện kiểm sá t nhân dân tổi cao, Kiểm toán nhà nước tiêp 
tục hoạt động cho đến khi Quốc hội khóa XIV bầu ra các cơ 
quan mới theo quy định của Hiến pháp nước Cộng hòa xã 
hội chủ nghĩa Việt Nam.

Hội đồng nhân dân, ủ y  ban nhân  dân tiếp tục hoạt 
động cho đến khi Hội đồng nhân  dân, ủ y  ban nhân dân 
được thành  lập theo quy định của L uật tổ chức chính 
quyền địa phương phù hợp với Hiến pháp nước Cộng hòa 
xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

2. Các cơ quan nhà nưốc quy định tạ i khoản 1 Điểu 
này thực hiện chức năng, nhiệm  vụ, quyển hạn  của mình 
được quy định trong Hiến pháp, kể từ  ngày Hiến pháp 
nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam  có hiệu lực.

Những công việc đang được cơ -quan nhà nước giải 
quyết theo quy định của Hiến pháp năm  1992 mà thẩm  
quyền này được giao cho cơ quan nhà nước khác thực hiện 
theo quy định của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam thì phải chuyển giao cho cơ quan nhà 
nước đó để tiếp tục giải quyết, kể từ  ngày Hiến pháp nước 
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có hiệu lực.

Đ iểu  3

1. Các luật, pháp lệnh và các văn bản quy phạm  pháp

Đ iểu  2
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luật khác được ban hành trước ngày Hiến pháp nước Cộng 
hoa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có hiệu lực phải được rà 
soat lại đê sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới phù hợp 
VỚI Hiên pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

2. Việc sửa đổi, bổ sung Luật tổ chức Quổc hội, Luật tổ 
chức Chính phủ, Luật tố chức Tòa án nhân dân, Luật tổ chức 
Viện kiêm sát nhân dân, Luật Kiểm toán nhà nước, Luật bầu 
cử đại biêu Quốc hội, Luật bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân 
và ban hành mới Luật tổ chức chính quyền địa phương phải 
được trình Quốc hội xem xét, thông qua chậm nhất vào kỳ họp 
thứ 10 (tháng 10 năm 2015).

Đ iều 4

1. ủ y  ban thường vụ Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính 
phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tôi 
cao, Kiểm toán nhà nước và các cơ quan hữu quan khác 
của Nhà nước trong phạm  vi chức năng, nhiệm vụ, quyền 
hạn của m ình có trách  nhiệm tổ chức th i hành Hiến pháp 
nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; kịp thòi sửa 
đổi, bãi bỏ các văn bản trá i với Hiến pháp; điều chỉnh lại 
cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn  phù hợp 
với quy định của Hiến pháp; triển  khai các biện pháp cần 
thiết nhằm  bảo đảm thi hành Hiến pháp.

2. Các cơ quan nhà nước ở trung  ương và địa phương, 
M ặt trậ n  Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên của 
M ặt trậ n  và các cơ quan, tổ chức hữu quan khác có trách 
nhiệm tổ chức tuyên truyền, phô biến sâu rộng nội dung 
của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
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tạ i cơ quan, tổ chức và địa phương mình, nâng cao nhặn 
thức về Hiến pháp và ý thức chấp hành Hiến pháp, bảo 
đảm Hiến pháp được tu ân  thủ  và nghiêm chinh chấp hành 
trong tấ t cả các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Nghị quyết này đã được Quốc hội nước Cộng hoa xã hội 
chủ nghĩa Việt Nam  khóa XIII, kỳ họp thứ 6 thông qua 
ngày 28 tháng 11 năm 2013.

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI 
NGUYỄN SINH HÙNG
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